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HH9-CHỦ ĐỀ 1. ĐỊNH LÍ TA-LÉT ( 1 BUỔI )
A.CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Chứng minh hệ thức
Phương pháp giải
Sử dụng định lý Ta-lét và các kiến thức đã học biến đổi các vế, đưa về dạng đơn giản để chứng minh.

Dựa vào tỉ lệ độ dài.

Bài tập mẫu
Câu 1: Một đường thẳng đi qua đỉnh A của hình bình hành ABCD cắt BD, BC, DC theo thứ tự ở E, K, G. Chứng minh rằng:
a) 
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b) 
[image: image2.wmf]111
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c) Khi đường thẳng thay đổi vị trí nhưng vẫn đi qua A thì tích BK.DG có giá trị không thay đổi. 
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Lời giải
a) Vì 
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Vì 
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Từ (1) và (2) có: 
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Vậy 
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b) Vì 
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Vậy 
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c) Đặt 
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Vì 
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[image: image15.wmf]..
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 (hằng số).

Vậy khi đường thẳng thay đổi vị trí nhưng vẫn đi qua A thì tích BK.DG có giá trị không thay đổi.

Câu 2: Cho hình thang ABCD có 
[image: image16.wmf],
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. Qua giao điểm O của hai đường chéo, kẻ đường thẳng song song với AB, cắt AD và BC theo thứ tự ở E và G. Chứng minh rằng 
[image: image17.wmf]1111
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Lời giải
Vì  
[image: image18.wmf]//
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 nên 
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 (theo hệ quả định lý Ta-lét) (1). 
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Vì 
[image: image20.wmf]//
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 nên 
[image: image21.wmf]OEAEOEAE
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 (theo hệ quả định lý Ta-lét) (2).

Từ (1) và (2) ta được 
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Tương tự có:  
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Vậy 
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Câu 3: Cho hình thang ABCD (
[image: image26.wmf]//
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). Điểm E thuộc cạnh AD, điểm F thuộc cạnh BC sao cho 
[image: image27.wmf]1
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. Gọi M, N theo thứ tự là giao điểm của EF với BD, AC.

Chứng minh rằng 
[image: image28.wmf]EMNF
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Lời giải

[image: image188.png]


Kẻ 
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 vuông góc với BD (
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Vì 
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[image: image32.wmf]11

33

EEDE

EEAA

AADA

¢

¢¢

Þ==Þ=

¢

 

Tương tự có: 
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Vì 
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Vì  
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 (cùng vuông góc với BD)
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Tương tự 
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Măt khác vì 
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Từ (1), (2), (3) có 
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Vậy 
[image: image41.wmf]EMNF
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Dạng 2: Tìm độ dài đoạn thẳng, số đo góc

Phương pháp giải

Bước 1: Đặt độ dài cạnh, góc bằng ẩn.

Bước 2: Thông qua giả thiết và các hệ thức lượng lập phương trình chứa ẩn.

Bước 3: Giải phương trình, tìm ẩn số. Từ đó tính độ dài đoạn thẳng hoặc góc cần tìm.
Bài tập mẫu

Câu 1: Cho hình thoi BEDF nội tiếp tam giác ABC (E thuộc AB, D thuộc AC, F thuộc BC).

a) Tính cạnh hình thoi biết 
[image: image42.wmf],
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b) Chứng minh 
[image: image43.wmf]2
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c) Tính độ dài AB, BC, biết 
[image: image45.wmf],,
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Lời giải

[image: image189.png]


a) Gọi độ dài cạnh hình thoi là x.

Vì 
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 (hệ quả định lý Ta-lét)
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Vậy 
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b) Trên tia đối của tia BC lấy điểm K sao cho 
[image: image51.wmf]BKBA
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Ta có tam giác ABK cân tại B nên 
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Mà 
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 (hệ quả định lý Ta-lét)
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Trong tam giác ABK có:
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 (định lý về độ dài cạnh trong tam giác) (2).

Từ (1) và (2) có: 
[image: image56.wmf]2
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Vậy 
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c) Vì 
[image: image58.wmf]//
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 nên 
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 (hệ quả định lý Ta-lét) 
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Tương tự có 
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Vậy 
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Câu 2: Cho tam giác ABC, 
[image: image64.wmf]//

PQBC

 với P, Q là các điểm tương ứng thuộc AB, AC. Đường thẳng PC và QB cắt nhau tại G. Đường thẳng đi qua G và song song với BC cắt AB tại E và AC tại F. Biết 
[image: image65.wmf],

PQaFEb
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. Tính độ dài của BC.
Định hướng

Sau khi vẽ hình ta thấy hình thang PQCB có đủ các điều kiện của Ví dụ 2 - dạng 1 - chủ đề 1. Do đó ta có thể sử dụng kết quả của Ví dụ 2 để giải quyết bài toán.

Lời giải

Đặt 
[image: image66.wmf]BCx
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[image: image190.png]


Áp dụng kết quả của Ví dụ 2 - dạng 1 - chủ đề 1 ta có:
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Vậy 
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Câu 3: Trên cạnh BC của hình vuông ABCD cạnh 6, lấy điểm E sao cho 
[image: image71.wmf]2
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. Trên tia đối của tia CD lấy điểm F sao cho 
[image: image72.wmf]3
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. Gọi M là giao điểm của AE và BF. Tính góc AMC.
Lời giải

Gọi H là giao điểm của CM và AB, G là giao điểm của AM và DF.
Vì 
[image: image73.wmf]//
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 nên 
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 (hệ quả định lý Ta-lét)
[image: image191.png]
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Vì 
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Xét 
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Vậy 
[image: image83.wmf]·
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Dạng 3: Chứng minh các đường thẳng song song, đồng quy, các điểm thẳng hàng.

Phương pháp giải

Sử dụng định lý Ta-lét đảo, định lý Ta-lét đảo tổng quát, định lý về các đường thẳng đồng quy và các kiến thức đã học để chứng minh các đường thẳng song song, đồng quy; các điểm thẳng hàng.

Bài tập mẫu

[image: image192.png]


Câu 1: Qua giao điểm O của hai đường chéo tứ giác ABCD, kẻ một đường thẳng tùy ý cắt cạnh AB tại M, CD tại N. Đường thẳng qua M song song với CD cắt AC ở E và đường thẳng qua N song song với AB cắt BD ở F. Chứng minh 
[image: image84.wmf]//
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Lời giải

Vì 
[image: image85.wmf]//
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 nên 
[image: image86.wmf]OBOM
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 (định lý Ta-lét) (1)

Vì 
[image: image87.wmf]//
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 nên 
[image: image88.wmf]OEOM
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 (định lý Ta-lét) (2)

Từ (1) và (2) ta có 
[image: image89.wmf]//
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 (định lý Ta-lét đảo).

Vậy 
[image: image90.wmf]//
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.
Câu 2: Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Gọi M, N, P, Q lần lượt là hình chiếu của D trên AB, BE, CF, CA. Chứng minh rằng M, N, P, Q thẳng hàng.
Lời giải

[image: image193.png]


Vì 
[image: image91.wmf]//

HEDQ

 (cùng vuông góc với AC) nên 
[image: image92.wmf]AEAH
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 (định lý Ta-lét) (1).

Vì 
[image: image93.wmf]//

HFMD

 (cùng vuông góc với AB) nên 
[image: image94.wmf]AFAH
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 (định lý Ta-lét) (2).

Từ (1) và (2) ta có 
[image: image95.wmf]//
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 (định lý Ta-lét đảo)  (*).

Tương tự có 
[image: image96.wmf]//E;//E
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Từ (*) và (**) có MN, MQ, PQ trùng nhau hay M, N, P, Q thẳng hàng. Vậy M, N, P, Q thẳng hàng
Câu 3: Cho tứ giác ABCD, vẽ các đường thẳng 
[image: image97.wmf]1
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, 
[image: image98.wmf]2
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 song song với AC; 
[image: image99.wmf]1

d

 cắt AD, DC theo thứ tự tại E và F; 
[image: image100.wmf]2

d

 cắt AB, BC theo thứ tự tại G và H (G, H khác E, F). Chứng minh rằng EG, DB, HF đồng quy.
Lời giải

[image: image194.png]EF
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Gọi M, O, N lần lượt là giao điểm của EF, AC, GH với BD.

Vì 
[image: image101.wmf]//

MEAO

 nên 
[image: image102.wmf]MEDM
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 (hệ quả định lý Ta-lét) (1).

Vì 
[image: image103.wmf]//

MFCO

 nên 
[image: image104.wmf]MFDM
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 (hệ quả định lý Ta-lét) (2).

Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image105.wmf]MFMEMFOC

OCAOMEOA
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 (*)

Tương tự có: 
[image: image106.wmf]NHOC
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 (**)

Từ (*) và (**) có 
[image: image107.wmf]NHMF

NGME
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 mà 
[image: image108.wmf]//

EFGH

 suy ra GE, BD, HF đồng quy. Vậy EG, DB, HF đồng quy.
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: Cho tam giác ABC, O là một điểm thuộc miền trong tam giác. Qua O kẻ HF song song với BC, DE song song với AB, MK song song với AC (H, K thuộc AB; E, M thuộc BC; D, F thuộc AC). Chứng minh rằng:
a) 
[image: image109.wmf]1
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b) 
[image: image110.wmf]2
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Câu 2: Cho tứ giác lồi ABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Gọi I, K, H lần lượt là chân đường cao kẻ từ B, O, C tới AD. Chứng minh rằng 
[image: image111.wmf]....
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Câu 3:

a) Cho tam giác ABC có 
[image: image112.wmf]µ
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. Tính độ dài đường phân giác AD.

b) Cho tam giác ABC với đường phân giác AD thỏa mãn 
[image: image113.wmf]111
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. Tính số đo góc 
[image: image114.wmf]BAC

.
Câu 4: Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm I. Gọi E là giao điểm của DI và CB. Gọi J là giao điểm của AE và CI. Chứng minh BJ vuông góc với DE.
Câu 5: Cho hình thang ABCD 
[image: image115.wmf](
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, AD cắt BC tại I, AC cắt BD tại O. M, N lần lượt là trung điểm của AB, DC. Chứng minh rằng I, M, O, N thẳng hàng.
Câu 6: Cho tam giác ABC nhọn AH là đường cao. Trên AH, AB, AC lần lượt lấy điểm D, E, F sao cho 
[image: image116.wmf]·
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. Chứng minh rằng 
[image: image117.wmf]//
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Câu 1:

[image: image195.png]D &



a) Vì 
[image: image118.wmf]//
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 nên 
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Qua F kẻ 
[image: image120.wmf]//
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Vậy 
[image: image123.wmf]1
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b) Vì 
[image: image124.wmf]//
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 nên 
[image: image125.wmf]FHAH
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Vì 
[image: image126.wmf]//
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 nên 
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Suy ra 
[image: image128.wmf]2
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Vậy 
[image: image129.wmf]2
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[image: image196.png]L7
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Câu 2:

Kẻ 
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Vì 
[image: image131.wmf]//
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 nên 
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Lại có 
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Vậy 
[image: image136.wmf]....
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Câu 3:
[image: image137.png]



Kẻ 
[image: image138.wmf]//
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 (E thuộc AC)

Ta có: 
[image: image139.wmf]·
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Vì 
[image: image142.wmf]//
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 nên 
[image: image143.wmf]DECE
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 (hệ quả định lý Ta-lét) 
[image: image144.wmf](
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Vậy 
[image: image145.wmf]4
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b) Kẻ 
[image: image146.wmf]//
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 (E thuộc AC)

Ta có: 
[image: image147.wmf]·
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[image: image148.wmf]ADE
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Đặt 
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Vì 
[image: image150.wmf]//
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 nên 
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 (hệ quả định lý Ta-lét) 
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Theo đề bài có: 
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Vậy 
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Câu 4:

Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho 
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Gọi giao điểm của CF và EA, ED lần lượt là H, O; giao điểm của EA và DF là K.
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Mặt khác 
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Từ (1) và (3) ta có 
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Xét 
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 là trực tâm tam giác CEF; H là trực tâm tam giác DEF
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 (định lý Ta-lét) (*)
Vì 
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Từ (*) và (**) có 
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 (định lý Ta-lét đảo) mà 
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(theo trên), suy ra 
[image: image175.wmf]BJED
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Vây BJ vuông góc với DE.

Câu 5:
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Vì M là trung điểm AB, N là trung điểm CD nên 
[image: image176.wmf]MBMA
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Mà 
[image: image177.wmf]//

ABDC

 nên AC, MN, BD đồng quy hay O thuộc MN (1 ).

Lại có: 
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mà 
[image: image179.wmf]//
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 nên AD, MN, BC đồng quy hay I thuộc MN (2). 
Từ (1 ) và (2) suy ra I, M, O, N thẳng hàng.
Nhận xét:

- Đây là bài toán đơn giản tuy nhiên được sử dụng rất nhiều với tên gọi Bổ đề hình thang: "Trong hình thang có hai cạnh đáy không bằng nhau, đường thẳng đi qua giao điểm của các đường thẳng chứa hai cạnh bên thì đi qua trung điểm của hai đáy"

- Ngược lại: Trong hình thang có hai cạnh đáy không bằng nhau, giao điểm của hai cạnh bên, giao điểm của hai đường chéo và trung điểm của hai đáy là các điểm thẳng hàng".

Câu 6:

Kẻ 
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Gọi giao điểm của BO và CM là I.

Theo cách dựng suy ra D là trực tâm của tam giác BIC, suy ra 
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 thẳng hàng


[image: image183.wmf]//

AIAB

DEBI

ADAE

ÞÞ=

 (định lí Ta-lét).

Mặt khác 
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 (cùng vuông góc với BD)

nên 
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 (định lí Ta-lét đảo).

Vậy 
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